
STT Mã HS Họ tên Lớp Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Số điện thoại

1 012404797           Nguyễn Quốc Việt Anh 5A4 Nam 28/01/2007 Hà Nam 0988408658

2 012404796           Nguyễn Thị Phương Anh 5A4 Nữ 12/01/2007 Hà Nội 0947853886

3 012404798           Lưu Danh Bảo 5A4 Nam 10/09/2007 Hà Nội 0974477196

4 012404799           Nguyễn Lương Bằng 5A4 Nam 03/04/2007 Hà Nội 0971441579

5 012404800           Đinh Ngọc Diệp 5A4 Nữ 22/09/2007 Hà Nội 0983832884

6 012404803           Nguyễn Thanh Dung 5A4 Nữ 06/03/2007 Hà Nội 0978222631

7 012404804           Nguyễn Thanh Thùy Dung 5A4 Nữ 16/12/2007 Hà Nội 0915233163

8 012404802           Trịnh Phan Mỹ Dung 5A4 Nữ 27/03/2007 Hà Nội 01683250307

9 012404801           Nguyễn Mạnh Dũng 5A4 Nam 01/01/2007 Hà Nội 0982063273

10 012404805           Lưu Thị Bạch Dương 5A4 Nữ 29/03/2007 Hà Nội 01653322291

11 012404807           Nguyễn Vũ Thuỳ Dương 5A4 Nữ 11/09/2007 Hà Nội 0904930731

12 012404806           Vũ Tùng Dương 5A4 Nam 11/08/2007 Hà Nội 0984213666

13 012404808           Nguyễn Văn Phúc Điền 5A4 Nam 19/09/2007 Bắc Ninh 0983691646

14 013264682           Nguyễn Quảng Định 5A4 Nam 13/12/2007 Hà Nội

15 012514151           Nguyễn Công Hoàng 5A4 Nam 25/03/2007 Hà Nội 0967603111

16 012404809           Trương Công Minh Hùng 5A4 Nam 06/11/2007 Hải Dương 0934250633

17 012404672           Bùi Đức Huy 5A4 Nam 15/05/2007 Hà Nội 0973591829

18 012404810           Vũ Quang Huy 5A4 Nam 21/12/2007 Hà Nội 0972317978

19 012675171           Nguyễn Trung Kiên 5A4 Nam 21/11/2007 Hà Nội Vĩnh Phúc 01252804623

20 012404814           Nguyễn Phương Linh 5A4 Nữ 20/01/2007 Hà Nội 01228398099

21 012404816           Nguyễn Thị Tuệ Linh 5A4 Nữ 18/06/2007 Hòa Bình 01662193600

22 012404812           Trần Thị Mai Linh 5A4 Nữ 07/11/2007 Nam Định 0989785446

23 012404815           Vũ Nguyễn Trúc Linh 5A4 Nữ 25/11/2007 Hà Nội 01664193381

24 012404813           Vũ Thị Mai Linh 5A4 Nữ 05/09/2007 Hà Nội 0902152082

25 012404817           Nguyễn Thành Long 5A4 Nam 18/04/2007 Hà Nội 0989804951

26 012404818           Đồng Bảo Minh 5A4 Nam 25/06/2007 Quảng Ninh 0915021195

27 012218868           Nguyễn Bảo Ngân 5A4 Nữ 18/07/2007 Hà Nội Hưng Yên 0945332259

28 012404819           Lê Yến Nhi 5A4 Nữ 25/06/2007 Hà Nội 0912279520

29 012404820           Nguyễn Thị Yến Nhi 5A4 Nữ 21/09/2007 Thanh Hóa 01666687196

30 012404822           Nguyễn Tuấn Phong 5A4 Nam 24/01/2007 Hà Nội 0966066686

31 012404821           Nguyễn Minh Phú 5A4 Nam 29/01/2007 Hà Nội 0989091385

32 012404823           Phí Đình Quang 5A4 Nam 06/02/2007 Hà Nội 0904969683

33 012404825           Trần Minh Quân 5A4 Nam 03/10/2007 Thái Bình 0985897581

34 012404824           Đỗ Anh Quốc 5A4 Nam 01/02/2007 Phú Thọ 0962397789

35 012404829           Bùi Phương Thảo 5A4 Nữ 02/12/2007 Phú Thọ 0942952475

36 012404828           Hoàng Thị Diệu Thảo 5A4 Nữ 20/12/2007 Hà Nội 01657443026

37 012404831           Nguyễn Hữu Tiến 5A4 Nam 23/10/2007 Hà Nội 0982817911
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38 012404830           Nguyễn Chí Tình 5A4 Nam 04/08/2007 Hà Nội 0965517299

39 012404832           Bùi Khánh Toàn 5A4 Nam 14/06/2007 Hà Nội 0946898453

40 012404833           Vũ Tiến Toàn 5A4 Nam 02/03/2007 Thái Bình 01689988681

41 012404834           Bùi Hương Trà 5A4 Nữ 19/12/2007 Hà Nội 01685247301

42 012404835           Nguyễn Hoàng Bảo Trân 5A4 Nữ 02/08/2007 Hà Nội 0943644822

43 012404836           Nguyễn Thành Trung 5A4 Nam 11/11/2007 Hải Dương 01667359690

44 012404837           Nguyễn Thành Trung 5A4 Nam 03/12/2007 Hà Nội 01667140779

45 012404827           Lưu Quang Tuấn Tú 5A4 Nam 24/06/2007 Hà Nội 0986726682

46 012404826           Nguyễn Minh Tú 5A4 Nữ 23/09/2007 Hà Nội 0947231686

47 012404838           Lưu Trần Hải Yến 5A4 Nữ 26/07/2007 Hà Nội 0914525303



Tỉnh Huyện Xã Thôn

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1 Tổ dân phố 3
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quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1



Nơi ở hiện nay Dân tộc

Tổ 5 Phú Đô Kinh

SN 11-Ngách 8/236-Phú Đô-Q.Nam TL-HN Kinh

Tổ 13 Nhân Mỹ Kinh

Tdp 8 Mỹ Đình 1 Kinh

Ngõ 394/19-Đình Thôn-Mỹ Đình 1-q.Nam TL-HN, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

Tổ 12 Nhân Mỹ Kinh

Tổ 15-Tân Mỹ-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh

Số 3-Tổ 12-Nhân Mỹ-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh

Tổ 15 Tân Mỹ Kinh

Ngách 322 Tdp 12 Mỹ Đình 1 Kinh

Sn33/402 Mỹ Đình Kinh

Tổ 4 Mỹ Đình Kinh

Số 5 Nhân Mỹ Kinh

 Ý Yên, Nam Định Kinh

 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

Đình Thôn Kinh

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

Đình Thôn Kinh

 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

Sn6 ngõ 392 Đình Thôn Kinh

P1608 Tòa nhà T2 Thăng Long, KĐT An Khánh, Hoài Đức Mường

Tổ 15 Tân Mỹ Kinh

Tổ 9 Mỹ Đình 1 Kinh

Sn3 ngõ 18 Tổ 9 Đình Thôn Kinh

Tổ 6 Phú Đô Kinh

SN 72-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh

 quận Đống Đa, Hà Nội Kinh

Tdp 12 Nhân Mỹ Kinh

Tân Mỹ Kinh

Sn4 ngõ 402/42 Mỹ Đình 1 Kinh

SN 1-Ngõ 17-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh

Tdp 7 Đình Thôn Kinh

SN 119- Thiên Hiền-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh

Sn22 ngõ 147 Tdp 15 Tân Mỹ Kinh

Đình Thôn-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh

Sn 179 Đình Thôn Kinh

 Tổ dân phố 3, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh
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Sn 20 Đình Thôn Kinh

SN 9-Ngách 1/29 Thiên Hiền-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh

Đình Thôn-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh

Tổ 3 Phú Đô Kinh

Đình Thôn Kinh

Đội 7 Đình Thôn Kinh

Số 12 Tổ 12 Nhân Mỹ Kinh

Số 28 ngõ 67 Mỹ Đình 1 Kinh

Nhân Mỹ-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN Kinh



Họ tên cha Nghề nghiệp cha Họ tên mẹ Nghề nghiệp mẹ Khuyết tật Con TB Con LS

Nguyễn Hồng Tam Đinh Thị Tân   

Nguyễn Huy Chuyên Nguyễn Thị Thanh Thương   

Lưu Danh Phán Đỗ Thị Huyền   

Nguyễn Xuân Tới Nguyễn Thị Ngân   

Đinh Thái Dũng . Cấn Thị Toàn .   

Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Thị Hà Bắc   

Nguyễn Thanh Khiết Tạ Thị Hiến   

Trịnh Thị Sáu Nhuận   

Nguyễn Mạnh Thắng Lưu Thị Minh Châm   

Lưu Xuân Hùng Nguyễn Thị Oanh   

Nguyễn Hùng Cường Vũ Thị Minh   

Vũ Tuấn Sơn Võ Thị Nguyệt Nga   

Nguyễn Văn Thông Lê Thị Ninh   

  

Nguyễn Công Thắng . Bùi Thị Liên .   

Trương Công Tuế Mai Thị Hằng   

Bùi Đức Tuấn . ĐỗThị Lê .   

Vũ Hữu Sỹ Nguyễn Thị Nhung   

Nguyễn Quốc Hùng Kỹ Sư Nguyễn Thị Lợi Kinh doanh   

Nguyễn Bình Vương Nguyễn Thị Liền   

Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Túc   

Vũ Hùng Cường Lã Thị Thu   

Vũ Trọng Vinh Nguyễn Thị Nghĩa   

Trần Thọ Hùng Nguyễn Thị Mai Dung   

Nguyễn Trung Trực Bùi Thị Hồng   

Đồng Xuân Tình Nguyễn Thúy Huyền   

Nguyễn Việt Hùng Dương Minh Hoàn   

Lê Văn Yến Nguyễn Thị Uyên   

Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Thị Hải   

Nguyễn Hữu Thiệp Lưu Kim Trinh   

Nguyễn Văn Nhường Mai Thị Hương   

Phí Đình Nghi Phạm Thị Tươi   

Trần Tiến Khiên Nguyễn Thị Thời   

Đỗ Xuân Thưởng Đỗ Thị Nhâm Nguyên   

Bùi Văn Sơn Nguyễn Thị Linh   

Hoàng Văn Nhưng Nguyễn Thị Thơm   

Nguyễn Văn Chung .   
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Nguyễn Tuấn Linh Lại Thị Son   

Bùi Ngọc Thắng Lương Thị Tâm   

Vũ Văn Biên . Phạm Thị Thanh .   

Bùi Đình Tiến Nguyễn Thị Xuyến   

Nguyễn Văn Quyền Trần Thị Bích Thảo   

Nguyễn Đình Sự Phạm Thị Tho   

Nguyễn Hữu Trọng Lê Thị Hằng   

Lưu Quang Trãng Hoàng Thị Hương   

Nguyễn Văn Biện Nguyễn Thị Thu Hoài   

Lưu Xuân Bắc Trần Mai Khao Trang   



Con AH Hộ khẩu Đoàn viên

 Tổ 5 Phú Đô  

 SN 11-Ngách 8/236-Phú Đô-Q.Nam TL-HN  

 Tổ 13 Nhân Mỹ  

 Tdp 8 Mỹ Đình 1  

 Ngõ 394/19-Đình Thôn-Mỹ Đình 1-q.Nam TL-HN, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 Tổ 12 Nhân Mỹ  

 Tổ 15-Tân Mỹ-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  

 Số 3-Tổ 12-Nhân Mỹ-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  

 Tổ 15 Tân Mỹ  

 Ngách 322 Tdp 12 Mỹ Đình 1  

 Sn33/402 Mỹ Đình  

 Tổ 4 Mỹ Đình  

 Số 5 Nhân Mỹ  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 Đình Thôn  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 Đình Thôn  

 Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 Sn6 ngõ 392 Đình Thôn  

 P1608 Tòa nhà T2 Thăng Long, KĐT An Khánh, Hoài Đức  

 Tổ 15 Tân Mỹ  

 Tổ 9 Mỹ Đình 1  

 Sn3 ngõ 18 Tổ 9 Đình Thôn  

 Tổ 6 Phú Đô  

 SN 72-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  

 Số 23 ngách 1150/46 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội  

 Tdp 12 Nhân Mỹ  

 Tân Mỹ  

 Sn4 ngõ 402/42 Mỹ Đình 1  

 SN 1-Ngõ 17-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  

 Tdp 7 Đình Thôn  

 SN 119- Thiên Hiền-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  

 Sn22 ngõ 147 Tdp 15 Tân Mỹ  

 Đình Thôn-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  

 Sn 179 Đình Thôn  

 Tổ dân phố 3, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
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 Sn 20 Đình Thôn  

 SN 9-Ngách 1/29 Thiên Hiền-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 Đình Thôn-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  

 Tổ 3 Phú Đô  

 Đình Thôn  

 Đội 7 Đình Thôn  

 Số 12 Tổ 12 Nhân Mỹ  

 Số 28 ngõ 67 Mỹ Đình 1  

 Nhân Mỹ-Mỹ Đình 1-Q.Nam TL-HN  



Chuyển đến Ngày chuyển đến Ngày chuyển đi
Sử dụng 

Eschool
Số CMTND
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